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  COÂNG TY   : 
BẢNG BÁO GIÁ HÀNG ĐƯỜNG BỘ TRONG NƯỚC
Áp dụng từ 25/04/2014
	TUYẾN


	20KG ĐẦU
	25 – 100 KG
	101 – 500 KG
	501 – 1000KG
	TRÊN 1 TẤN
	THỜI GIAN

	HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG
	140,000Đ
	4,900Đ/ KG
	4,200Đ / KG
	3,500Đ / KG
	3,220Đ / KG
	4 – 5 NGÀY

	MIỀN TÂY
	168,000
	5,600Đ / KG
	5,180Đ / KG
	3,500Đ / KG
	2,800Đ / KG
	1 – 2 NGÀY

	MIỀN TRUNG, CAO NGUYÊN
	210,000
	9,800Đ / KG
	8,400Đ / KG
	7,000Đ / KG
	4,200Đ / KG
	3 – 4 NGÀY

	CÁC TỈNH PHÍA BẮC
	224,000
	TÍNH GIÁ HÀ NỘI + PHỤ PHÍ


GIÁ CƯỚC TRÊN CHƯA BAO GỒM  10%VAT VÀ 20% PHỤ PHÍ XĂNG DẦU
NẾU KHỐI LƯỢNG QUY ĐỔI LỚN HƠN KHỐI LƯỢNG THỰC TẾ SẼ TÍNH THEO KHỐI LƯỢNG QUY ĐỔI.

CÔNG THỨC QUY ĐỔI : DÀI*RỘNG*CAO*0,0003 = ? KG  (1 KHỐI =300KG) (dv: cm)
BẢNG GIÁ CHỈ ÁP DỤNG TẠI TRUNG TÂM CỦA CÁC TỈNH, CTY SẼ CÓ GIÁ ƯU ĐÃI CHO KHÁC41 H HÀNG VỚI SỐ LƯỢNG LỚN.

GIAO NHẬN TẬN NƠI

